
UBND XÃ VINH AN

Năm rà soát: 2023

STT HỌ VÀ TÊN
Giới tính

(1: Nam; 2: Nữ) 
Ngày sinh Địa chỉ

I Hộ Nghèo

1 Hoàng Phúc 1 15/07/1955 Thôn Hà Úc 1

2 Hoàng Thị Xa 2 05/02/1929 Thôn Hà Úc 1

3 Huỳnh Thị Thể 2 27/03/1933 Thôn Hà Úc 1

4 Nguyễn Thị Bạch 2 01/06/1953 Thôn Hà Úc 1

5 Nguyễn Thị Đổi 2 01/07/1930 Thôn Hà Úc 1

6 Nguyễn Thị Thẻo 2 07/11/1942 Thôn Hà Úc 1

7 Phạm Thị Hai 2 25/05/1953 Thôn Hà Úc 1

8 Phạm Thị Sắt 2 02/06/1930 Thôn Hà Úc 1

9 Phan Thị Huê 2 15/12/1943 Thôn Hà Úc 1

10 Trương Thị Kể 2 05/10/1952 Thôn Hà Úc 1

11 Trương Thị Mon (Châu) 2 12/09/1938 Thôn Hà Úc 1

12 Trương Thị Niệm 2 12/03/1929 Thôn Hà Úc 1

13 Hồ Thị Mỹ Nhân 2 10/10/1951 Thôn Hà Úc 2

14 Huỳnh Hiểu 1 10/04/1943 Thôn Hà Úc 2

15 Lê Thị Kính 2 09/06/1929 Thôn Hà Úc 2

16 Ngô Thị Tứ 2 13/09/1934 Thôn Hà Úc 2

17 Nguyễn Thị Bi 2 08/03/1932 Thôn Hà Úc 2

18 Nguyễn Thị Đàng 2 10/10/1945 Thôn Hà Úc 2

19 Nguyễn Thị Hiền 2 01/01/1946 Thôn Hà Úc 2

20 Nguyễn Thị Huyền 2 17/05/1949 Thôn Hà Úc 2

21 Nguyễn Thị Kim Phương 2 01/02/1927 Thôn Hà Úc 2

22 Nguyễn Thị Lụa 2 05/06/1930 Thôn Hà Úc 2

23 Nguyễn Thị Mân 2 20/09/1927 Thôn Hà Úc 2

24 Nguyễn Thị Mến 2 01/03/1942 Thôn Hà Úc 2

25 Nguyễn Thị Thanh 2 10/10/1942 Thôn Hà Úc 2

26 Nguyễn Thị Tú 2 10/05/1946 Thôn Hà Úc 2

27 Nguyễn Thị Từ 2 01/01/1950 Thôn Hà Úc 2

28 Nguyễn Thị Tùng 2 03/01/1944 Thôn Hà Úc 2

29 Phạm Ao 1 10/05/1935 Thôn Hà Úc 2

30 Phạm Quý 1 11/02/1966 Thôn Hà Úc 2

31 Phạm Thị Gần 2 01/03/1939 Thôn Hà Úc 2

32 Phạm Thị Hiệp 2 06/04/1938 Thôn Hà Úc 2

33 Phạm Thị Khánh 2 06/11/1939 Thôn Hà Úc 2

34 Phạm Thị Mai 2 06/02/1969 Thôn Hà Úc 2

35 Phạm Thị Quý 2 06/03/1954 Thôn Hà Úc 2

36 Phạm Thị Thế 2 01/01/1938 Thôn Hà Úc 2

37 Phạm Thị Thuận 2 20/06/1944 Thôn Hà Úc 2
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38 Phạm Thị Vị 2 12/03/1949 Thôn Hà Úc 2

39 Phan Thị Hường 2 04/06/1943 Thôn Hà Úc 2

40 Phan Thị Tần 2 01/01/1947 Thôn Hà Úc 2

41 Văn Thị Đoài 2 02/02/1945 Thôn Hà Úc 2

42 Võ Mến 1 08/09/1942 Thôn Hà Úc 2

43 Võ Thị Thuận 2 15/06/1935 Thôn Hà Úc 2

44 Đỗ Thị Thắm 2 10/08/1945 Thôn Hà Úc 3

45 Huỳnh Duy 1 01/03/1930 Thôn Hà Úc 3

46 Nguyễn Thị Mụi 2 08/09/1930 Thôn Hà Úc 3

47 Trần Thị Á 2 01/01/1976 Thôn Hà Úc 3

48 Lê Thị Yến 2 01/12/1943 Thôn Hà Úc 4

49 Nguyễn Công Dũng 1 28/12/1982 Thôn Hà Úc 4

50 Nguyễn Quang 1 25/04/1963 Thôn Hà Úc 4

51 Nguyễn Thành 1 25/11/1973 Thôn Hà Úc 4

52 Nguyễn Thanh Dũng 1 01/01/1944 Thôn Hà Úc 4

53 Nguyễn Thị Tài 2 04/02/1935 Thôn Hà Úc 4

54 Nguyễn Thị Thành 2 05/06/1933 Thôn Hà Úc 4

55 Nguyễn Thị Trọng 2 21/03/1929 Thôn Hà Úc 4

56 Nguyễn Thị Vẫn 2 10/05/1943 Thôn Hà Úc 4

57 Nguyễn Thị Viễn 2 01/01/1958 Thôn Hà Úc 4

58 Trần Thị Bền 2 15/08/1925 Thôn Hà Úc 4

59 Trần Thị Lộc 2 21/05/1943 Thôn Hà Úc 4

60 Trần Thị Lự 2 01/08/1945 Thôn Hà Úc 4

61 Võ Thị Đoái 2 03/07/1936 Thôn Hà Úc 4

62 Nguyễn Thị Tho 2 02/02/1937 Thôn Bắc Thượng

63 Nguyễn Thị Thuý Liên 2 25/06/2004

Tổng Hộ Nghèo 63

II Hộ Cận Nghèo

1 Hoàng Thị Ba 2 07/03/1940

2 Hoàng Thị Lài 2 15/12/1977 Thôn Hà Úc 1

3 Hoàng Thị Nhàn 2 09/04/1962 Thôn Hà Úc 1

4 Kim Thị Tâm 2 12/08/1963 Thôn Hà Úc 1

5 Nguyễn Lộc 1 01/05/1943 Thôn Hà Úc 1

6 Nguyễn Thị Huyền 2 10/07/1919 Thôn Hà Úc 1

7 Phan Hứa 1 02/02/1940 Thôn Hà Úc 1

8 Trương Thật 1 10/04/1948 Thôn Hà Úc 1

9 Trương Thị Hồng Anh 2 10/02/1981 Thôn Hà Úc 1

10 Trương Thị Thể 2 10/06/1945 Thôn Hà Úc 1

11 Đặng Thị Toàn 2 08/02/1959 Thôn Hà Úc 2

12 Hoàng Minh Ý 1 02/02/1946 Thôn Hà Úc 2

13 Lê An 1 01/01/1970 Thôn Hà Úc 2

14 Lê Ngọc Ni 2 08/04/1988 Thôn Hà Úc 2

15 Lê Qúy 1 04/01/1978 Thôn Hà Úc 2

16 Lê Thị Nhớ 2 03/05/1937 Thôn Hà Úc 2



17 Lê Thị Nở 2 08/02/1961 Thôn Hà Úc 2

18 Nguyễn Ngọc Khôi 1 18/06/1940 Thôn Hà Úc 2

19 Nguyễn Thị Ẩn 2 15/05/1931 Thôn Hà Úc 2

20 Nguyễn Thị Hiệp 2 19/05/1955 Thôn Hà Úc 2

21 Nguyễn Thị Lo 2 20/06/1965 Thôn Hà Úc 2

22 Nguyễn Thị Mỹ 2 01/01/1975 Thôn Hà Úc 2

23 Phạm Thị Cam 2 03/04/1945 Thôn Hà Úc 2

24 Phạm Thị Nhị 2 02/03/1969 Thôn Hà Úc 2

25 Phạm Thị Sen 2 20/10/1955 Thôn Hà Úc 2

26 Phạm Thị Soi 2 06/05/1963 Thôn Hà Úc 2

27 Phạm Thị Thảo 2 25/02/1976 Thôn Hà Úc 2

28 Phạm Thị Vui 2 02/04/1937 Thôn Hà Úc 2

29 Phạm Tiến 1 07/08/1972 Thôn Hà Úc 2

30 Phan Tuấn 1 01/01/1979 Thôn Hà Úc 2

31 Trần Tám 1 22/08/1972 Thôn Hà Úc 2

32 Trần Thị Đồng 2 20/08/1942 Thôn Hà Úc 2

33 Trần Thị Xuân 2 20/06/1950 Thôn Hà Úc 2

34 Võ Khôi 1 03/01/1941 Thôn Hà Úc 2

35 Dụng Thị Sớm 2 18/06/1939 Thôn Hà Úc 3

36 Huỳnh Thị Lòn 2 07/07/1930 Thôn Hà Úc 3

37 Huỳnh Thị Quyến 2 24/04/1988 Thôn Hà Úc 3

38 Huỳnh Tuấn 1 15/05/1971 Thôn Hà Úc 3

39 Huỳnh Xá 1 07/11/1980 Thôn Hà Úc 3

40 Lương Thị Thủy 2 16/08/1959 Thôn Hà Úc 3

41 Nguyễn Thị Bình 2 05/05/1993 Thôn Hà Úc 3

42 Phạm Thị Dĩ 2 11/02/1948 Thôn Hà Úc 3

43 Phan Thị Mừng 2 10/06/1934 Thôn Hà Úc 3

44 Trần Hà 1 02/05/1946 Thôn Hà Úc 3

45 Nguyễn Ánh 1 10/06/1962 Thôn Hà Úc 4

46 Nguyễn Diệu 1 02/07/1946 Thôn Hà Úc 4

47 Nguyễn Nữ 1 18/10/1943 Thôn Hà Úc 4

48 Nguyễn Tân 1 20/05/1956 Thôn Hà Úc 4

49 Nguyễn Thị Ánh 2 01/08/1960 Thôn Hà Úc 4

50 Nguyễn Thị Dĩ 2 20/03/1951 Thôn Hà Úc 4

51 Nguyễn Thị Hà 2 07/08/1968 Thôn Hà Úc 4

52 Nguyễn Thị Hiên 2 01/01/1981 Thôn Hà Úc 4

53 Nguyễn Thị Loan 2 12/04/1990 Thôn Hà Úc 4

54 Nguyễn Thị Sinh 2 02/02/1961 Thôn Hà Úc 4

55 Nguyễn Thị Yến 2 04/06/1987 Thôn Hà Úc 4

56 Phạm Hòa 1 10/12/1975 Thôn Hà Úc 4

57 Phạm Ngọc Hải 1 17/08/1980 Thôn Hà Úc 4

58 Trần Thị Viếng 2 03/02/1964 Thôn Hà Úc 4

59 Chu Thị Hợi 2 01/12/1983 Thôn Bắc Thượng

60 Đỗ Thị Nhịn 2 18/10/1976 Thôn Trung Định Hải



61 Hồ Thị Hoa 2 01/09/1951 Thôn Trung Định Hải

62 Lê Phòng 1 01/03/1932 Thôn Trung Định Hải

63 Phạm Viết Tiến 1 29/10/1987 Thôn Trung Định Hải

64 Trần Thiên 1 02/06/1993 Thôn Trung Định Hải

65 Lê Thị Yến 2 01/01/1972 Thôn An Mỹ

66 Nguyễn Ong 1 13/04/1946 Thôn An Mỹ

67 Nguyễn Thị Bê 2 20/08/1962 Thôn An Mỹ

68 Nguyễn Thị Mẫn 2 10/01/1942 Thôn An Mỹ

69 Phan Thị Hồng 2 20/05/1957 Thôn An Mỹ

Tổng Hộ Cận Nghèo 69

Tổng Cộng (I + II) 132


